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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  Ho n        o 

Các hội thẩm nhân dân: 1. B  N uyễn     Bíc    uỷ 

          2. B  N uyễn     Kim P ươn . 

- Thư ký phiên tòa: Ôn   rần   ế Mạn ,   ư ký  òa án n ân dân K u 

vực 4 -   ồn  Nai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Đồng Nai tham gia 

phiên tòa: B   rần Huỳn  N ư   uỷ, Kiểm sát viên. 

N  y 29 t án  01 năm 2026, tại trụ sở  òa án n ân dân K u vực 4 -  ồn  

Nai xét xử sơ t ẩm côn  k ai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 86/2025/ LS -HS ngày 31 

t án  12 năm 2025, t eo Quyết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 02/2026/Q XXS -

HS n  y 14/01/2026 v    ôn  báo dời t ời  ian p iên to  sơ t ẩm số 01/ A-

 A n  y 26/01/2026, đối với b  cáo:      

NGUYỄN VĂN B, ( ên  ọi k ác: K ôn  có); Giới tín : Nam; Sin  n  y 

01/01/1985; Nơi sin : Vĩn  Lon . Nơi đăn  ký t ườn  trú: Số n   H, tổ D, ấp 

 , xã   (nay l  p ườn   ), tỉn  Vĩn  Lon . Nơi cư trú: ấp H, xã H, tỉn   ồn  

Nai; Quốc t c : Việt Nam; Dân tộc: Kin ;  ôn  iáo: K ôn ; N  ề n  iệp: Buôn 

bán;  rìn  độ  ọc vấn: 9/12; con ôn  N uyễn Văn B1, sin  năm 1951 v  con b  

N uyễn     X, sin  năm 1956; Gia đìn  b  cáo có 07 an , c  , em, b  cáo l  con 

t ứ năm tron   ia đìn . Có vợ: Huỳn      L, sin  năm 1984. B  cáo có 02 con, 

lớn n ất sin  năm 2011, n ỏ n ất sin  năm 2019;  iền án: K ôn . 

 iền sự: N  y 07/4/2025, b  c ủ t c  UBND t   trấn M,  uyện C, tỉn  

Hậu Gian  ra Quyết đ n  xử p ạt tron  lĩn  vực trật tự an to n xã  ội xử p ạt số 

tiền 2.500.000 đồn  về   n  vi “ rộm cắp t i sản” t eo Quyết đ n  xử p ạt vi 

p ạm   n  c ín  số 45/Q -XPVPHC, đã c ấp   n  xon  n  y 11/6/2025. 

N ân t ân: N  y 09/5/2011, b   o  án n ân dân  uyện Cầu Kè, tỉn   r  

Vin  xử p ạt 09 t án  tù về tội “ rộm cắp t i sản” t eo Bản án số 10/2011/HS-

S , c ấp   n  xon   ìn  p ạt tù v o n  y 12/12/2011. 

B  cáo b  bắt, tạm  iữ, tạm  iam từ n  y 04/9/2025 đến nay. Có mặt. 
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- Bị hại: C   P ạm       u Y, sin  năm 1985. Nơi cư trú: ấp  , xã D, 

tỉn   ồn  Nai. Vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh N uyễn   an   , sin  năm 1983. Nơi cư trú: A N, p ườn  A, 

t  n  p ố Cần   ơ. Vắn  mặt. 

2. C   N uyễn      1, sin  năm 1987. Nơi cư trú: ấp H, xã H, tỉn   ồn  

Nai. Có đơn đề n    xét xử vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dun  

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

N uyễn Văn B l  đối tượn  có n ân t ân xấu, đã b  xử p ạt tù v  b  xử 

p ạt   n  vi   n  c ín  về   n  vi “ rộm cắp t i sản”, k ôn  có việc l m ổn 

đ n , để có tiền tiêu x i cá n ân, Bìn  t ườn  xuyên lan  t an  các nơi côn  

cộn  tìm kiếm t i sản để trộm cắp bán lấy tiền tiêu x i. 

V o k oản  13  iờ, n  y 30/8/2025, N uyễn Văn B điều k iển xe môtô 

 iệu Vision m u đỏ biển kiểm soát 60AK-127.82, của c   N uyễn      1, sinh 

năm 1987, trú tại ấp H, xã H, tỉn   ồn  Nai, l  bạn  ái của B, đến quán C, t uộc 

ấp  , xã D, tỉn   ồn  Nai do c   P ạm       u Y, sin  năm 1985, l m c ủ để 

uốn  c  p ê.  ến 16  iờ cùn  n  y c   Y n ờ B kéo dùm tấm bạt để c e nắn , 

tron  lúc  iúp c   Y kéo tấm bạt c e nắn  t ì B p át  iện có 01 c iếc điện t oại 

di độn   iệu Ip one 14 Plus, m u xan  của c   Y đan  để trên b n, lợi dụn  c   

Y sơ  ở, k ôn  trôn  coi, B nảy sin  ý đ n  trộm điện t oại của c   Y nên đã lấy 

bỏ v o túi áo k oác rồi lên xe ra về v  cất  iấu tron  cốp xe. 

 ến 04  iờ n  y 31/8/2025, B điều k iển xe môtô trên c ở c   T1 về quê 

của B tại ấp  , xã   (nay l  ấp  , p ườn   ), tỉn  Vĩn  Lon  c ơi, k oản  14 

 iờ cùn  n  y sau k i c ở c   T1 về đến quê t ì B để c   T1 ở n  , rồi B tiếp 

tục điều k iển xe c ạy về t  n  p ố Cần   ơ, đến tiệm điện t oại Châu T2 do 

anh N uyễn   an   , sin  năm 1983, n ụ tại N, p ườn  A, t  n  p ố Cần   ơ 

l m c ủ, để bán c iếc điện t oại trộm được với  iá 2.500.000 đồn , số tiền bán 

điện t oại được B tiêu x i cá n ân  ết.  ến n  y 04/9/2025 B đến cơ quan Công 

an xã D đầu t ú. 

 ại bản kết luận đ n   iá t i sản số 514/KL-H  G S n  y 03 t án  10 

năm 2025 của Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự UBND tỉn    kết 

luận: 01 điện t oại di độn  Ip one 14 Plus, m u xan , số Imei 

353656191497199, dun  lượn  128GB, năm sử dụn  2023, đã qua sử dụn ,  iá 

tr  12.000.000 đồn  (Mười  ai triệu đồn ).  

Vật c ứn  t u  iữ v  xử lý: 

- 01 điện t oại di độn  n ãn  iệu Ip one 14 Plus, m u xan , số Imei 

353656191497199. Cơ quan cản  sát điều tra đã trả lại c o n ười b   ại l  c   

P ạm       u Y. C   Y đã n ận lại điện t oại, k ôn  b   ư  ỏn   ì, k ôn  yêu 

cầu bồi t ườn . 
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- 01 xe môtô  iệu Vision, m u đỏ, biển kiểm soát 60AK-127.82, l  t i sản 

 ợp p áp của c   N uyễn      1. C   T1 k ôn  biết B sử dụn  xe của mìn  để 

đi trộm cắp t i sản. Cơ quan cản  sát điều tra đã trả lại xe c o c   T1.  

- 01 đoạn video clip   i lại  ìn  ản  N uyễn Văn B trộm điện t oại của 

c   Y được tríc  v o USB lưu t eo  ồ sơ vụ án. 

Về dân sự: An  N uyễn   an    đã mua điện t oại của B với  iá 

2.500.000 đồn , điện t oại đã b  t u  ồi nên an  T yêu cầu B bồi t ườn  số tiền 

2.500.000 đồn . 

 ại p iên tòa, đại diện Viện kiểm sát n ân dân K u vực 4 -  ồn  Nai  iữ 

n uyên cáo trạn  truy tố b  cáo về tội dan  v  điều luật áp dụn  n ư nội dun  

Bản cáo trạn  số 31/C -VKSKV4 n  y 24 t án  12 năm 2025 v  đề n    Hội 

đồn  xét xử:  

Áp dụn  k oản 1  iều 173, các điểm s k oản 1, k oản 2  iều 51,  iều 

38 Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi bổ sun  năm 2017). 

 uyên bố b  cáo N uyễn Văn B p ạm tội “ rộm cắp t i sản”. 

Xử p ạt b  cáo từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) t án  tù. 

Về dân sự: Buộc b  cáo bồi t ườn  c o an  N uyễn   an    số tiền 

2.500.000đ. 

Về xử lý vật c ứn :  ã xử lý xon  nên k ôn  xem xét  iải quyết. 

 ron  quá trìn  điều tra v  tại p iên tòa b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi 

p ạm tội của mìn  b  cáo k ôn  t am  ia tran  luận. B  cáo nói lời sau cùn  n ư 

sau: B  cáo mon  Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo để b  cáo sớm 

được về với  ia đìn  v  xã  ội, p ấn đấu trở t  n  côn  dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu tron   ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụn  tại p iên tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Về t ủ tục tố tụn : Về   n  vi, quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan điều 

tra Côn  an tỉn   ,  iều tra viên, Viện kiểm sát n ân dân K u vực 4 -  ồn  

Nai, Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đún  về t ẩm 

quyền, trìn  tự, t ủ tục quy đ n  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  điều tra 

b  cáo, b   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan k ôn  có ý kiến  oặc 

k iếu nại về   n  vi, quyết đ n  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  

tố tụn .  ại p iên tòa b  cáo c n  k ôn  có ý kiến  ì. N ư vậy, các   nh vi, 

quyết đ n  tố tụn  của Cơ quan tiến   n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn  đã 

t ực  iện đều  ợp p áp. 

B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan đã được triệu tập  ợp lệ 

n ưn  vắn  mặt tại p iên tòa, tuy n iên đã có lời k ai tron  quá trìn  điều tra, 

xét t ấy việc vắn  mặt của n ữn  n ười n y k ôn  ản   ưởn  đến việc xét xử 

vụ án, căn cứ  iều 292 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, Hội đồn  xét xử tiến   n  xét 

xử vắn  mặt. 
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 [2] Về tội dan  v  k un   ìn  p ạt: 

 ại p iên to , b  cáo t  n  k ẩn k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội của 

mìn , lời k ai của b  cáo tại p iên tòa p ù  ợp với lời k ai của b  cáo tại Cơ 

quan điều tra, p ù  ợp với lời k ai của n ười b   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩa 

vụ liên quan, vật c ứn  đã t u  iữ v  các t i liệu, c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ 

vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để kết luận: 

V o k oản  16  iờ n  y 30/8/2025, tại quán C, t uộc ấp  , xã D, tỉn  

 ồn  Nai, b  cáo N uyễn Văn B đã có   n  vi lợi dụn  sơ  ở của c   P ạm     

Thu Y, lén lút c iếm đoạt 01 c iếc điện t oại di độn   iệu Ip one 14 Plus, m u 

xanh.  ại bản kết luận đ n   iá t i sản số 514/KL-H  G S n  y 03 t án  10 

năm 2025 của Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự UBND tỉn   , kết 

luận t i sản b  c iếm đoạt có  iá tr  l  12.000.000 đồn  (Mười  ai triệu đồn ). 

H n  vi của b  cáo đã đủ yếu tố cấu t  n  tội “ rộm cắp t i sản" theo 

quy đ n  tại k oản 1  iều 173 Bộ luật Hìn  sự. 

[3] Về tín  c ất mức độ   n  vi, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự v  quyết đ n   ìn  p ạt:  

-  ìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo k ôn  có tìn  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm  ìn  sự n ưn  có n ân t ân xấu. 

-  ìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo t  n  k ẩn k ai báo, tỏ 

ra ăn năn  ối cải về   n  vi p ạm tội của mìn , sau k i t ực  iện   n  vi p ạm 

tội đã đến Cơ quan Côn  an đầu t ú.  ây l  tìn  tiết  iảm n ẹ  ìn  sự được quy 

đ n  tại các điểm s k oản 1, k oản 2  iều 51 Bộ luật Hìn  sự 2015 (sửa đổi bổ 

sun  năm 2017).  

H n  vi của b  cáo N uyễn Văn B l  n uy  iểm c o xã  ội, đã trực tiếp 

xâm p ạm đến quyền sở  ữu t i sản của n ười k ác được p áp luật bảo vệ,  ây 

ản   ưởn  xấu đến trật tự, an to n xã  ội tại đ a p ươn . B  cáo có n ân t ân 

xấu, đã n iều lần vi p ạm p áp luật về   n  vi tươn  tự, c o t ấy ý t ức cải tạo, 

tu dưỡn  kém. Do đó, cần áp dụn  một mức  ìn  p ạt n  iêm k ắc, tươn  xứn  

với tín  c ất, mức độ của   n  vi p ạm tội v  n ân t ân của b  cáo, n ằm răn 

đe,  iáo dục riên  v  p òn  n ừa c un  c o xã  ội. Vì vậy, cần các  ly b  cáo ra 

k ỏi đời sốn  xã  ội một t ời  ian n ằm cải tạo,  iáo dục b  cáo trở t  n  côn  

dân có íc  c o xã  ội. 

 uy n iên, k i quyết đ n   ìn  p ạt, Hội đồn  xét xử c n  cân n ắc đến 

các tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự m  b  cáo được  ưởn  n ư đã p ân 

tíc  ở trên, t ể  iện c ín  sác  n ân đạo của p áp luật. 

[4]. Về trác  n iệm dân sự 

Anh N uyễn   an    l  n ười đã mua c iếc điện t oại do b  cáo trộm 

cắp m  có với  iá 2.500.000 đồn . Hiện tại, c iếc điện t oại đã được t u  ồi v  

trả lại c o n ười b   ại, nên an  T yêu cầu b  cáo bồi t ườn  lại số tiền 

2.500.000 đồn . B  cáo đã đồn  ý bồi t ườn  c o an  T n ưn   iện c ưa có k ả 
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năn  t ực  iện. Yêu cầu n y của an  T l   ợp p áp v  c ín  đán  nên cần được 

c ấp n ận, buộc b  cáo p ải có trác  n iệm bồi  o n số tiền n y c o an  T. 

N ười b   ại l  c   P ạm       u Y đã n ận lại t i sản l  01 điện t oại 

di độn  Ip one 14 Plus v  k ôn  yêu cầu bồi t ườn   ì t êm nên Hội đồn  xét 

xử k ôn  xem xét. 

[5] Về xử lý vật c ứn  

- 01 điện t oại di độn  n ãn  iệu Ip one 14 Plus, m u xan , số Imei 

353656191497199: Cơ quan Cản  sát điều tra đã trả lại c o c ủ sở  ữu  ợp 

p áp l  c   P ạm       u Y. Việc trả lại n y l  đún  quy đ n  của p áp luật. 

- 01 xe môtô  iệu Vision, m u đỏ, biển kiểm soát 60AK-127.82:  ây l  

t i sản  ợp p áp của c   N uyễn      1. C   T1 k ôn  biết việc b  cáo sử dụn  

xe để l m p ươn  tiện p ạm tội. Cơ quan Cản  sát điều tra đã trả lại xe c o c   

T1 l  p ù  ợp. 

- 01 đoạn video clip   i lại  ìn  ản  p ạm tội của b  cáo được lưu tron  

USB.  ây l  vật c ứn  nên được tiếp tục lưu  ồ sơ vụ án t eo quy đ n  của 

p áp luật. 

[6] Về án p í: B  cáo p ải c  u án p í  ìn  sự v  dân sự t eo quy đ n  của 

p áp luật. 

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về việc đán   iá tín  c ất, mức 

độ,  ậu quả   n  vi p ạm tội c n  n ư đề xuất về mức  ìn  p ạt đối với b  cáo 

p ù  ợp với n ận đ n  của Hội đồn  xét xử nên c ấp n ận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

 

1. Căn cứ v o: 

- K oản 1  iều 173; điểm s k oản 1, k oản 2  iều 51;  iều 38 Bộ luật 

Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sun  năm 2017); 

-  iều 589,  iều 357,  iều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 

-  iểm a k oản 1  iều 23 N    quyết số 326/2016/UB VQH14 n  y 30-

12-2016 của Ủy ban   ườn  vụ Quốc  ội. 

 uyên bố b  cáo N uyễn Văn B p ạm tội “ rộm cắp t i sản”. 

Xử p ạt b  cáo N uyễn Văn B 01 (một) năm tù.   ời  ạn tù tín  từ n  y 

04 t án  9 năm 2025. 

2. Về dân sự: Buộc b  cáo N uyễn Văn B có n  ĩa vụ bồi t ườn  c o an  

N uyễn   an    số tiền 2.500.000đ ( ai triệu năm trăm n  ìn đồn ). 

Kể từ n  y an  N uyễn   an    có đơn yêu cầu t i   n  án, nếu N uyễn 

Văn B c ưa t an  toán xon  số tiền trên t ì   n  t án  còn p ải trả lãi đối với 
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số tiền c ậm trả tươn  ứn  với t ời  ian c ậm trả, lãi suất p át sin  do c ậm trả 

tiền được xác đ n  t eo t ỏa t uận của các bên n ưn  k ôn  được vượt quá mức 

lãi suất  được quy đ n  tại k oản 1  iều 468, nếu k ôn  t ỏa t uận được t ì 

t ực  iện t eo quy đ n  tại k oản 2  iều 468 Bộ luật Dân sự.  

  rườn   ợp bản án được t i   n  t eo quy đ n  tại  iều 2 Luật   i 

  n  án dân sự t ì n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  án dân sự 

có quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i   n  

án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy đ n  tại các  iều 6, 7, 7a v  9 Luật 

  i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy đ n  tại  iều 

30 Luật t i   n  án dân sự. 

3. Về vật c ứn : 01 đoạn video clip   i lại  ìn  ản  p ạm tội của b  cáo 

được lưu tron  USB tiếp tục được lưu  iữ tron   ồ sơ vụ án. 

4. Về án p í: Buộc b  cáo N uyễn Văn B p ải nộp 200.000đ (Hai trăm 

n  ìn đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm v  300.000đ (ba trăm n  ìn đồn ) án p í 

dân sự sơ t ẩm. 

5. B  cáo được quyền k án  cáo tron   ạn 15 (mười lăm) n  y, kể từ 

n  y tuyên án. B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩa vụ liên quan được quyền k án  

cáo tron   ạn 15 (mười lăm) n  y kể từ n  y bản án được tốn  đạt  ợp lệ. 

   

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát n ân dân tỉn   ồn  Nai; 

- VKSND K u vực 4 -  ồn  Nai; 

- CQCS   Côn  an tỉn   ồn  Nai; 

- Côn  an p ườn   ôn     n , tỉn  Vĩn  

Long; 

-   i   n  án Dân sự tỉn   ồn  Nai; 

- B  cáo; 

- N ười  G   k ác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Hoàng Thị Đào 

 

 


